TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Khoa Xây dựng 


Bộ môn: Cơ sở Xây dựng 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: MÁY XÂY DỰNG




· Tiếng Việt: MÁY XÂY DỰNG

· Tiếng Anh: CONSTRUCTION MACHINE




Mã học phần: MEM325



Số tín chỉ:
2

Đào tạo trình độ: Đại học và Cao đẳng 





Học phần tiên quyết:
Hình học không gian, Họa hình – Vẽ kỹ thuật
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Thắng Xiêm


Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0944566410



Email: xiemnt@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: 



Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Khoa, thứ 4, 5 hàng tuần
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Môn học Máy xây dựng cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ khí và máy xây dựng cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, nhằm nâng cao năng lực quản lý khai thác sử dụng máy xây dựng cho sinh viên ngành xây dựng - những người cán bộ kỹ thuật trong tương lai. Ngoài ra, môn học còn hỗ trợ sinh viên lĩnh hội kiến thức của các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng như : Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công,...

Nội dung chủ yếu môn học trình bày kiến thức cơ bản về công dụng, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quá trình làm việc, đặc tính kỹ thuật, phạm vi sử dụng, ưu nhược điểm và các tính toán cơ bản của các loại máy và thiết bị xây dựng thường sử dụng trong công tác thi công xây dựng công trình như: máy vận chuyển, máy nâng chuyển, máy làm đất, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy và thiết bị gia cố nền móng,...

4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên phải nắm được công dụng, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quá trình làm việc, đặc tính kỹ thuật, phạm vi sử dụng, ưu nhược điểm, cách tính năng suất và một số thông số cơ bản của các loại máy và thiết bị thường gặp trong công tác thi công xây dựng công trình. Qua đó nâng cao năng lực khai thác máy; sử dụng, lựa chọn, điều phối, đầu tư, thanh lý máy một cách hợp lý; nâng cao được tính hiệu quả kinh tế của máy, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng công trình.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a) Đọc, hiểu và nhận biết được các khái niệm, cấu tạo, phân loại, yêu cầu của MXD, thiết bị động lực MXD. Nắm được khái niệm, cấu tạo chi tiết trục, ổ, khớp nối và ly hợp...

b) Hiểu được khái niệm về các máy vận chuyển ngang và vận chuyển liên tục. Lấy được các ví dụ thực tiễn áp dụng các máy vận chuyển ngang và vận chuyển liên tục trong các công trình xây dựng cụ thể. Phân tích được các bộ phận chính của các máy vận chuyển ngang và vận chuyển liên tục.

c) Nắm được khái niệm, phân loại và công dụng của các loại máy nâng đơn giản, máy nâng cần, máy nâng cầu và máy nâng kiểu khung cột dẫn hướng. Nắm được cấu tạo, các chi tiết, cụm chi tiết quan trọng trong các loại máy nâng chuyển. Vận dụng tính toán, thiết kế được các cụm chi tiết của máy nâng chuyển. 
d) Nắm được khái niệm, công dụng và phân loại các loại máy làm đất. Phân tích được đặc điểm cấu tạo của các cụm chi tiết trong máy xúc, máy đào chuyển đất, máy đầm đất. Tính toán được các cụm chi tiết của các loại máy xúc, máy đào chuyển đất, máy đầm đất. Tính chọn được máy phục vụ cho các công trình cụ thể như nhà cao tầng, công trình giao thông, thủy lợi…

e) Nắm được các khái niệm cơ bản về máy sản xuất vật liệu. Lựa chọn phương pháp tính, chọn hợp lý cho các bài toán cụ thể. So sánh được nguyên lý hoạt động của máy sản xuất vật liệu, tìm ra phương án cải tiến hợp lý. Tính chọn được công suất của máy cho mỗi công trình cụ thể.
f) Đọc, hiểu được các khái niệm, phân loại về máy và thiết bị nền móng. Tính toán thiết kế được các cụm chi tiết máy trong máy và thiết bị nền móng. Đề xuất giải pháp đối với các công trình cụ thể trong việc tính chọn và sử dụng các loại máy và thiết bị nền móng. Đánh giá được chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của các loại máy và thiết bị nền móng.
g) Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành.

6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Khái niệm chung
Cấu tạo, phân loại và yêu cầu chung đối với máy xây dựng

Thiết bị động lực máy xây dựng

Các chi tiết, cụm chi tiết cơ bản

Truyền động MXD

Hệ thống di chuyển MXD
	a, g
	10
	Thuyết giảng, SV tự nghiên cứu
	Tải và in bài giảng, đọc trước các nội dung chủ đề 1. 

	2

2.1

2.2


	Máy vận chuyển
Máy vận chuyển ngang

Máy vận chuyển liên tục.
	b, g 
	4
	- Thuyết giảng

- Tự nghiên cứu 

- Thảo luận nhóm
- Liên hệ thực tế

- Giải bài tập
	Đọc trước các nội dung chủ đề 2. Làm các bài tập liên quan

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Máy nâng chuyển
Công dụng và phân loại.

Máy nâng đơn giản

Máy nâng kiểu cần

Máy nâng kiểu cầu
	c, g
	4
	- Thuyết giảng

- Tự nghiên cứu 

- Thảo luận nhóm

- Liên hệ thực tế

- Giải bài tập
	Đọc trước các nội dung chủ đề 3. Làm các bài tập liên quan

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Máy làm đất
Các vấn đề chung

Máy xúc

Máy đào – chuyển đất

Máy đầm đất
	d, g, 
	4
	- Thuyết giảng

- Tự nghiên cứu 

- Thảo luận nhóm

- Liên hệ thực tế

- Giải bài tập
	Đọc trước các nội dung chủ đề 4. Làm các bài tập liên quan

	5

5.1

5.2
	Máy sản xuất VLXD
Máy làm công tác bê tông

Máy làm đá
	a, e, f, g, k, l, m
	4
	- Thuyết giảng

- Tự nghiên cứu 

- Thảo luận nhóm

- Liên hệ thực tế

- Giải bài tập
	Đọc trước các nội dung chủ đề 5. Làm các bài tập liên quan

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Máy và thiết bị gia cố nền móng
Những vấn đề chung

Máy đóng cọc

Máy ép cọc và máy cắm bấc thấm

Thiết bị khoan cọc nhồi
	a, e, g, h,  
	4
	- Thuyết giảng

- Tự nghiên cứu 

- Thảo luận nhóm

- Liên hệ thực tế
	Đọc trước các nội dung chủ đề 6. 


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	TS Nguyễn Đăng Cường

TS Vũ Minh Khương
	Máy xây dựng
	2010
	Xây dựng
	Thư viện
	×
	

	2
	Phạm Quang Dũng

Nguyễn Văn Hùng

Lưu Bá Nhuận
	Bài tập Máy xây dựng
	2003
	KHKT
	Thư viện
	×
	

	3
	Nguyễn Văn Hùng

Phạm Quang Dũng

Nguyễn Thị Mai
	Máy xây dựng
	2001
	KHKT
	Thư viện
	
	×

	4
	Nguyễn Phước Bình
	Giáo trình Máy xây dựng
	2004
	ĐHBKĐà Nẵng
	Thư viện điện tử 
	
	×

	5
	TS. Nguyễn Thắng Xiêm
	BG Máy xây dựng
	2012
	ĐHNT
	Thư viện điện tử
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Sinh viên phải có tài liệu 1, 2.
- Đọc bài giảng của giáo viên trước khi đến lớp các chủ đề liên quan.

- Nghe bài giảng cơ bản trên lớp.
- Đọc và tìm hiểu thêm tài liệu tham khảo.

- Làm và nộp bài tập về nhà hàng tuần.

- Làm bài tập chạy và thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra.

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	18
	Tự luận
	Chủ đề 1, 2, 3
	a, b, c, g

	2
	28
	Tự luận
	Chủ đề 4, 5, 6
	d, e, f, g


9.2 Thang điểm học phần:
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm bài tập về nhà – điểm kiểm tra 
	35 %

	2
	Điểm bài tập chạy
	5 %

	3
	Điểm hoạt động nhóm 
	10 %

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Vấn đáp

· Đề mở:  FORMCHECKBOX 
               Đề đóng:  FORMCHECKBOX 
   
	50 %
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TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)



    Nguyễn Thắng Xiêm
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